
Anleitung zum Führen des Klassenbuchs
Hướng dẫn sử dụng Sổ đầu bài

1. Auf dem Deckblatt - Vorderseite ist der Name der Schule, das Ausbildungsjahr, zum Beispiel 1., 2., 3. oder 4. Ausbildungsjahr und der Zeiträume zum Beispiel vom 01.11.2019–31.10.2020, sowie der Beruf einzutragen.
Trên trang bìa – ghi tên trường, năm đào tạo, ví dụ: năm thứ nhất, năm thứ 2, năm thứ 3, hoặc năm thứ 4 và thời gian đào tạo của từng năm như: 01.11.2019 – 31.10.2020, tên nghề được đào tạo cũng phải được ghi rõ

2. Deckblatt – Innenseite ist das Schülerverzeichnis
Das Schülerverzeichnis ist ausklappbar. Wird die Anwesenheit der Schüler, die Noten oder die Freiexemplare eingetragen, dann wird das Schülerverzeichnis ausgeklappt.

Trang bìa lót – bên trong là danh sách sinh viên
Danh sách sinh viên có thể được giáo viên bổ sung thêm vào. Danh sách điểm danh sinh viên, số điểm của từng sinh viên hoặc các biểu mẫu để trống cũng như danh sách sinh viên đều có thể được cập nhật bổ sung

3. Auf der Seite 3 sind
· die vollständige Adresse der Schule
· Name der Direktorin/ des Direktors
· die genaue Bezeichnung des Berufes
· das Ausbildungsjahr und die Daten für die Dauer
· sowie der Name des Klassenlehrers/ Klassenlehrerin einzutragen.
Ở trang thứ 3 bao gồm:
· Địa chỉ đầy đủ của trường
· Tên hiệu trưởng nhà trường
· Tên nghề đào tạo
· Năm đào tạo và thời gian đào tạo
· Tên giáo viên phụ trách lớp

4. Auf der Seite 4 ist die Inhaltsübersicht zum Aufbau des Klassenbuches.
Trang thứ 4 là bảng mục lục nội dung sổ đầu bài

5. Auf der Seite 5 sind die allgemeinbildenden Fächer, wie Sport, Politik und so weiter einzutragen, sowie die Lernfelder nach dem Rahmenlehrplan des Berufes. Außerdem die Fachlehrer, die das Fach unterrichten. Ebenso die Sollstunden für die einzelnen Fächer und Lernfelder.
Trang thứ 5 là các môn học chung như, thể dục, chính trị ... cũng như các học phần khác theo chương trình khung của từng nghề. Ngoài ra, giáo viên bộ môn đảm nhận giảng dạy môn học và xác định giờ học mục tiêu cho từng môn và từng học phần.

6. Auf Seite 6 und 7 werden die persönlichen Daten jedes Schülers eingetragen.
Trang 6 và 7 là trang để nhập thông tin cá nhân của từng sinh viên 

7. Die Seiten 8 und 9 können, aber müssen nicht genutzt werden. Es kann ein Stundenplan und ein Sitzplan der Schule eingeschrieben werden.
Trang 8 và 9 có thể được nhà trường sử dụng nhưng không bắt buộc. Thời khóa biểu và sơ đồ của nhà trường có thể được cập nhật ở đây

8. Von der Seite 11-22 (12 Monate) wird die tägliche Anwesenheit mit einem entsprechenden Symbol eingetragen. Dazu ist die Klappe von der Innenseite des Deckblattes zu nutzen.
Từ trang 11-22 (12 tháng) thực hiện điểm danh hàng ngày với ký hiệu tương ứng. Để định danh sinh viên cần phải sử dụng danh sách ở trang bìa lót

9. Die Seite 24-111 sind für die Lehrberichte der Lehrer vorgesehen. 
Die linke Seite für den allgemeinbildenden und fachtheoretischen (Lernfelder) Unterricht. Hier. Es ist eine stundenweise Nachweisführung erforderlich. Es ist der in diesen Stunden vermittelte Unterrichtsinhalt in Kurzform einzutragen, die tatsächlich gehaltene Stunden (Ist-Stunden) sowie die Stunden die in diesem Fach oder Lernfeld bereits gehalten wurden (kumulierte Stunden).
Từ trang 24-111 là phần báo cáo của giáo viên.
Phần bên trái là dành cho các môn học lý thuyết và môn học chung. Ở đây, minh chứng đào tạo cần phải được cập nhật theo từng giờ học. Giáo viên cần cập nhật bản tóm tắt nội dung bài giảng đã dạy trong các giờ học, bài học chính thức được giảng dạy trong giờ học chính thức) và môn học hoặc học phần trong giờ học tích lũy.
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Die rechte Seite dient der Nachweisführung des fachpraktischen Unterrichts. Es sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans einzutragen, die an diesem Tag vermittelt und umgesetzt wurden.
Die Abrechnung erfolgt tageweise mit 8 Stunden.
Am Ende des Blattes sind die Stunden aufzurechnen, so dass am Ende des Ausbildungsjahres die Anzahl der Gesamtstunden der praktischen Ausbildung ausgewiesen werden.

Phía bên phải là bằng chứng của việc đào tạo thực tế. Đó là kiến thức, kỹ năng và khả năng được đưa vào cơ sở khung đào tạo đã được hướng dẫn và thực hiện. 
Theo dự kiến là 8 giờ 1 ngày
Cuối trang, số giờ đào tạo sẽ được bổ sung vào để cuối năm đào tạo, có thể tổng kết được tổng số giờ đào tạo thực tế.

10. Auf den Seiten 112 und113 ist die Nachweisführung über kostenfreie Lernmittel für die Schüler. 
Die Nummern 1-20 beziehen sich wieder auf das Schülerverzeichnis auf der Innenseite des Deckblattes. Hier werden Bücher und andere Lernmittel eingetragen, die kostenfrei an die Schüler übergeben wurden. Die Schüler haben den Empfang jeweils zu signieren.
Trang 112 và 113 là bằng chứng về tài liệu học tập bên ngoài của sinh viên.
Số từ 1-20 liên quan đến danh sách sinh viên ở trang bìa lót. Tài liệu và các công cụ học tập khác mà nhà trường cung cấp cho sinh viên được cập nhật ở đây. Sinh viên phải ký xác nhận đã được cung cấp.

11. Die Seite 114-124 sind dafür da, um Belehrungen der Schüler inhaltlich festzuhalten und mit Datum und Unterschrift nachzuweisen. Weiterhin dient die Übersicht der Kontrolle, dass alle Schüler belehrt wurden.

Từ trang 114 đến 124 là dành cho phần ghi chép bài giảng của sinh viên; sinh viên ghi rõ ngày tháng và ký tên xác nhận các bài học. Tổng kết chung là để theo dõi các bài học mà sinh viên đã được dạy

12. Auf den Seiten 125-137 sind die Notenübersichten für die Fächer, Lernfelder und praktische Ausbildung. Die Zahlen -1-20 (1. Spalte) entsprechen dem Schülerverzeichnis auf der Innenseite des Deckblattes. In den weiteren Spalten ist die Art der Test‘s, zum Beispiel mündlich, schriftlich oder ähnliches, einzutragen

Từ trang 125 đến 137 là tổng kết điểm của các môn học, học phần và đào tạo thực tế. Số thứ tự từ 1-20 (cột đầu tiên) tương ứng với danh sách sinh viên được cung cấp ở trang bìa lót. Trong các cột khác, là điểm của các bài kiểm tra khác, ví dụ kiểm tra miệng, bài kiểm tra viết cũng cần được ghi chép lại

13. Sie Seite 139 gibt eine Übersicht über die unterrichtsfreien Tage bzw Ferien.
Tham khảo trang 139 về các ngày nghỉ và kỳ nghỉ
 


erstellt am 20.03.2020
Ngày 20.3.2020
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Schule/Trường:
……………………………………………………………..
Beruf/Klasse/Nghề/Lớp:
Koch/Kỹ thuật chế biến món ăn
Schuljahr/Năm học:
Năm đào tạo thứ nhất.
Vom 01.11.2019	bis 31.10.2020


für die Berufsausbildung
dành cho công tác đào tạo nghề
(Quelle: Fotolia)

	[bookmark: _Hlk34134773]Schülerverzeichnis/Thông tin cá nhân của sinh viên

	Nr.
/STT
	Name, Vorname/Tên, họ
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	Nguyen, Khanh Nhi
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	Lê, Thien Bao

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	

	9
	

	10
	

	11
	

	12
	

	13
	

	14
	

	15
	

	16
	

	17
	

	18
	

	19
	

	20
	





	Name und Ort der Schule/Tên và địa chỉ trường

	

	Schulleiterin/Schulleiter/Hiệu trưởng

	

	Beruf/Klasse/Nghề/Lớp

	Koch/Kỹ thuật chế biến món ăn

	Schuljahr/Năm học

	1. Năm đào tạo thứ 1
	vom
	01.11.2019
	bis
	31.10.2020

	Klassenlehrerin/Klassenlehrer/Giáo viên chủ nhiệm

	





	Inhaltsübersicht/Mục lục
	Seite/ Trang số

	Übersicht Fächer – allgemeinbildender und fachtheoretischer Unterricht / Fachlehrer 
/Khái quát môn học – Các giờ học môn chung và học lý thuyết chuyên môn / Giáo viên phụ trách
	5

	Schülerverzeichnis/Thông tin cá nhân của sinh viên
	6

	Stundenpläne/Thời khoá biểu
	8

	Sitzpläne/Sơ đồ chỗ ngồi
	9

	Versäumnisse/Điểm danh sỹ số
	11

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Stundenberichte/Báo cáo tổng kết theo giờ
-	Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
-	Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	24

	Ausgegebene Freiexemplare / Lernmittel/Tài liệu học tập được phát
	112

	Nachweis über Belehrungen/Bằng chứng hướng dẫn
	114

	Notenübersicht allgemeinbildender und fachtheoretischer Unterricht
/Ghi chép tổng kết các giờ học môn chung và học lý thuyết
	125

	Notenübersicht praktische Ausbildung
/Ghi chép tổng kết các giờ học thực hành
	136

	Ferientermine/Lịch nghỉ lễ
	138




	Übersicht Fächer – allgemeinbildender und fachtheoretischer Unterricht
Khái quát môn học – Các giờ học môn chung và học lý thuyết chuyên môn

	Fach/Lernfelder/Môn học
	Fachlehrer/Giáo viên phụ trách
	Sollstunden/
Số giờ học dự kiến

	Học phần 1.1 – Làm việc trong bếp
	
	140

	Học phần 1.2 – Kỹ thuật phục vụ
	
	120

	Học phần 1.3 – Làm việc qua tạp chí
	
	60

	Tiếng Đức
	
	120

	Giáo dục chính trị
	
	30

	Kinh tế học
	
	40

	Xã hội học
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	Schülerverzeichnis/
Thông tin cá nhân của sinh viên

	Nr.
/STT
	Name, Vorname/Tên, họ
	Wohnanschrift/Địa chỉ nơi ở
	Geburts-datum/
Ngày sinh
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	Schülerverzeichnis/
Thông tin cá nhân của sinh viên

	Nr.
STT
	Telefonnummer/
Số điện thoại
	Im Notfall zu verständigen/
Liên hệ trong TH khẩn cấp
	Datum 
Zugang
Ngày bắt đầu
	Datum
Abgang
Ngày kết thúc
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	[bookmark: _Hlk35598497]Stundenplan/Thời khoá biểu

	gültig vom/có hiệu lực từ ____________
	bis/đến_____________

	Zeit/
Thời gian
	Montag
Thứ 2
	Dienstag
Thứ 3
	Mittwoch
Thứ 4
	Donnerstag
Thứ 5
	Freitag
Thứ 6
	Samstag
Thứ 7
	Sonntag
Chủ Nhật
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Môn
	Raum
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	Fach
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Môn
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	Stundenplan/Thời khoá biểu

	gültig vom/có hiệu lực từ ____________
	bis/đến_____________

	Zeit/
Thời gian
	Montag
Thứ 2
	Dienstag
Thứ 3
	Mittwoch
Thứ 4
	Donnerstag
Thứ 5
	Freitag
Thứ 6
	Samstag
Thứ 7
	Sonntag
Chủ Nhật
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Môn
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	Sitzplan ab/Sơ đồ chỗ ngồi từ ngày ______________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Lehrertisch/ Bàn giáo viên
	
	
	
	



	Sitzplan ab/Sơ đồ chỗ ngồi từ ngày ______________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Lehrertisch/ Bàn giáo viên
	
	
	
	




	Versäumnisse/Điểm danh sỹ số

	Monat/Tháng ……………………November 2019…………………………………………………

	Nr.
STT
	1
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	21
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	E = entschuldigt (Nghỉ có phép); U = unentschuldigt(Nghỉ không phép); K = krank (Ốm); 
Fehlstunden als Zahl eintragen / Số giờ học bị thiếu điền bằng số đếm
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Stundenberichte/
Báo cáo tổng kết theo giờ 

	[bookmark: _Hlk34140630]Stundenbericht/Báo cáo

	vom/từ ngày:
	01.11.2019
	bis/đến:
	01.211.2019

	[bookmark: _Hlk34140737]Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/
Tích luỹ
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	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	Khai giảng
	4
	
	

	
	
	Tổ chức chung
	2
	
	

	
	
	Hướng dẫn
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Tối chủ nhật
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Hlk35523512][bookmark: _Hlk35525705]Praktischer Unterricht/
Giờ học thực hành

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	Übertrag/Chuyển:
	

	
	
	……………………….
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Tối Chủ Nhật
	
	
	

	Kumulierte Stunden/Giờ tích luỹ:
	
	



	Stundenbericht/Báo cáo

	vom/từ ngày:
	04.11.2019
	bis/đến:
	08.11.2019

	Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/
Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	LF 1
	Tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá thực phẩm
	3
	3
	

	
	WISO
	Thanh toán không dùng tiền mặt
	2
	2
	

	
	Thể dục
	…
	2
	2
	

	
	Politik
	…
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	Sport
	….
	2
	4
	

	
	LF 1
	Từ chuyên ngành trong lĩnh vực ẩm thực
	2
	5
	

	
	
	…
	
	
	

	
	
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Tối chủ nhật
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Praktischer Unterricht/
Giờ học thực hành

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	Übertrag/Chuyển:
	

	
	
	………0…………….
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	· Chuẩn bị làm việc trong bếp
· Chuẩn bị hành tây chưa gọt vỏ và bóc vỏ (kiểm soát chất lượng)
· Hướng dẫn "lột vỏ hành"
· Thực hành
· Hướng dẫn "cắt hành"
· Thực hành
· Làm sạch nhà bếp và dụng cụ
	8
	

	Donnerstag
Thứ 5
	· Ôn tập - chuẩn bị bếp; Gọt vỏ và cắt hành
· Hướng dẫn "bóc tỏi"
· Chuẩn bị gia vị và thảo mộc
· Làm sạch nhà bếp và dụng cụ
	8
	

	Freitag
Thứ 6
	· Hướng dẫn làm"Làm súp hành tây"
· Vệ sinh hoàn toàn bếp và thiết bị làm việc theo tiêu chuẩn vệ sinh quy định
	8
	

	Sonnabend
Tối Chủ Nhật
	
	
	

	Kumulierte Stunden/Giờ tích luỹ:
	24
	



	Ausgegebene Freiexemplare / Lernmittel
Tài liệu học tập được phát

	Lernmittel 
Công cụ học tập
	Bộ dụng cụ đo lường
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
STT
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	





	[bookmark: _Hlk34289814][bookmark: _Hlk34212919]Nachweis über Belehrungen
Bằng chứng hướng dẫn

	Thema/Nội dung: Thiết bị bảo hộ cá nhân

	Mit meiner Unterschrift bestätige ich, über folgenden Inhalt belehrt worden zu sein/ Bằng việc ký vào văn bản này, tôi xác nhận rằng tôi đã được thông báo về nội dung sau đây:

	· Buộc tóc và đội mũ bảo vệ
· Mang giày, đóng ở phía trước với đế chống trượt
· Mang giày an toàn khi xử lý những vật nặng
· Mặc quần áo đi làm. Lưu trữ riêng quần áo làm việc từ quần áo đường phố.
· Sử dụng quần áo bảo vệ đâm khi boning.
· Quần áo bảo vệ nhiệt phải được mặc khi làm việc trong các cửa hàng tủ đông

	Tag/Ort der Unterweisung
Ngày / nơi giảng dạy:
	…01.11.2019..
	Belehrender
Giáo viên hướng dẫn:
	………………………...

	Nr./
STT
	Name, Vorname/Tên, Họ 
	Datum /Ngày
	Unterschrift
Chữ ký

	1
	Nguyen, Khanh Nhi
	01.11.2019
	

	2
	Lê, Thien Bao
	01.11.2019
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	[bookmark: _Hlk34289698]19
	
	
	

	20
	
	
	




	Notenübersicht allgemeinbildender und fachtheoretischer Unterricht/
Ghi chép tổng kết các giờ học môn chung và học lý thuyết

	Fach/Lernfeld/Môn học: Học phần 1

	Art des Tests
Loại đề thi
	münd
lich
	schrif
tlich
	
	
	
	
	
	
	Note 1. Halbjahr/
điểm học Nửa năm đầu
	Note 2. Halbjahr/
điểm học Nửa năm sau

	Datum/Ngày:
	16.11.
	23.11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr./STT
	Note/điểm học
	
	

	1
	9,0
	8,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8,6
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Notenübersicht praktische Ausbildung
/Ghi chép tổng quan về đào tạo thực hành

	Thema
/Môn :
	Thái hành tây 
	
	
	
	
	
	
	
	Note 1. Halbjahr/
điểm học Nửa năm đầu
	Note 2. Halbjahr/
điểm học Nửa năm sau

	Datum/ 
Ngày:
	20.
03.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr./STT
	Note/điểm học
	
	

	1
	8,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Ferientermine
/ Lịch nghỉ lễ

	Schuljahr/Năm học  Năm đào tạo thứ 1

	Sommerferien/Nghỉ hè
	vom/từ ngày 
	…………………….
	bis/đến ngày
	…………………….

	…………………………………..
	vom/từ ngày 
	…………………….
	bis/đến ngày
	…………………….

	…………………………………..
	vom/từ ngày 
	…………………….
	bis/đến ngày
	…………………….

	…………………………………..
	vom/từ ngày 
	…………………….
	bis/đến ngày
	…………………….

	…………………………………..
	vom/từ ngày 
	…………………….
	bis/đến ngày
	…………………….

	…………………………………..
	vom/từ ngày 
	…………………….
	bis/đến ngày
	…………………….

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	[bookmark: _GoBack]Bewegliche Feiertage
/Các ngày nghỉ không cố định

	Tet Fest (Neujahr)/Nghỉ Tết âm lịch
	am/vào ngày: 
	…………………….

	………………………………………..……………..
	am/vào ngày:
	…………………….

	………………………………………..……………..
	am/vào ngày:
	…………………….

	………………………………………..……………..
	am/vào ngày:
	…………………….

	………………………………………..……………..
	am/vào ngày:
	…………………….
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